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BÀI TOÁN LÃI SUẤT 

Câu 1. Bà Hoa gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất là 8%/năm. Tính 

số tiền lãi thu được sau 10 năm.  

 A. 215, 892tr. B. 115, 892tr. C. 215, 802tr. D. 115, 802tr . 

Câu 2. Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 2% 

một quý theo hình thức lãi kép. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ 

hạn và lãi suất như trước đó. Tổng số tiền người đó nhận được 1 năm sau khi gửi tiền gần 

nhất với kết quả nào sau đây? 

 A. 210 triệu. B. 220 triệu C. 212 triệu.  D. 216 triệu. 

Câu 3. Một người gửi tiết kiệm với lãi suất  8,4% /năm và lãi hàng năm được nhập vào 

vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu? 

A .  9. B. 10. C. 8. D. 7 . 

Câu 4. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất ban đâu 4% /năm và lãi 

hàng năm được nhập vào vốn. 

Cứ sau một năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi sau 4 năm tổng số tiền người đó nhận được gần nhất 

với giá trị nào sau đây? 

A. 119  triệu.           B. 119, 5 triệu.      C. 120 triệu.    D. 120, 5 triệu. 

Câu 5. Anh Nam mong muốn rằng sau 6 năm sẽ có 2 tỷ để mua nhà. Hỏi anh Nam phải gửi 

vào ngân hàng một khoản tiền tiền tiết kiệm như nhau hàng năm gần nhất với giá trị nào sau 

đây, biết rằng lãi suất của ngân hàng là 8% /năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. 

 A. 253, 5 triệu. B. 251 triệu. C. 253 triệu.      D .  252, 5 triệu. 

Câu 6. Giả sử sau t  năm,dự án đầu tư thứ nhất sẽ phát sinh lợi nhuận với tốc độ 
2

1( ) 50 P t t  trăm đô la/năm,trong khi đó dự án đầu tư thứ hai phát sinh lợi nhuận với tốc độ 

2 20( ) 0 5P t t  trăm đô la/năm. Tính lợi nhuận vượt thực tế cho khoảng thời gian để tốc độ 

sinh lợi nhuận của dự án đầu tư thứ hai vượt bằng dự án đầu tư thứ nhất ? 

A. 1690  trăm đô         B. 1695 trăm đô         C. 1687, 5 trăm đô        D. 1685 trăm đô 

Câu 7.   Một người gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn 1 quý, với 

lãi suất 1,65% một quý. Hỏi sao bao lâu người gửi có ít nhất 20 triệu đồng (bao gồm cả vốn 

lẫn lãi) từ số vốn ban đầu ? (Giả sử lãi suất không thay đổi). 

  A. 16 quý  B. 18 quý  C. 17 quý                D. 19 quý 

Câu 8.  Số tiền 58 000 000đ gởi tiết kiệm trong 8 tháng thì lãnh về được 61 329 000đ. lãi suất 

hàng tháng là? 
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 A. 0,8%  B. 0,6%  C. 0,5%  D. 0,7% 

Câu 9.  Cô giáo dạy văn gửi 200 triệu đồng loại kì hạn 6 tháng vào ngân hàng với lãi suất 

6,9% một năm thì sau 6 năm 9 tháng hỏi cô giáo dạy văn nhận được bao nhiêu tiền cả vốn và 

lãi biết rằng cô giáo không rút lãi ở tất cả các kì hạn trước và nếu rút trước ngân hàng sẽ trả 

lãi suất theo loại lãi suất không kì hạn là 0,002% một ngày (1 tháng tính 30 ngày). 

 A. 471688328,8  B. 302088933,9 C. 311392005,1 D. 321556228,1 

Câu 10. Ông Việt vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12% /năm. Ông 

muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu 

hoàn nợ hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như 

nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông 

Việt sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân 

hàng không thay đổi trong thời gian ông Việt hoàn nợ. 

 A.  
3100.(1,01)

3
m    (triệu đồng). B.  

3

3

(1,01)

(1,01) 1
m 


 (triệu đồng). 

 C. 
3100 (1,01)

3
m


  (triệu đồng). D.  

3

3

120.(1,12)

(1,12) 1
m 


 (triệu đồng). 

 


